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I. Trắc nghiệm (5 điểm)
Ghi vào giấy kiểm tra chữ cái đầu đáp án đúng nhất
Câu 1. Cá nhân có hành vi quan tâm, giúp đỡ người khác đặc biệt là trong những lúc khó khăn hoạn nạn là biểu hiện của
	A. Chăm chỉ.       B. tự nhận thức bản thân.          C. yêu thương con người.          D. tự chủ, tự lập.
Câu 2. Lòng yêu thương con người xuất phát từ đâu?
	A. Xuất phát từ lòng thương hại.				B. Xuất phát từ sự ban ơn.
	C. Xuất phát từ lòng chân thành, vô tư, trong sáng.	D. Xuất phát từ sự mong trả ơn.
Câu 3. Ý kiến nào sau đây là đúng, khi nói về ý nghĩa của việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
	A. Truyền thống gia đình là những gì lạc hậu cần được xóa bỏ.
	B. Truyền thống gia đình, dòng họ là nền tảng để cá nhân phát triển tốt.
	C. Con phải theo nghề của bố mẹ mới là giữ gìn phát huy truyền thống của gia đình.
	D. Dòng họ là những gì xa vời, thuộc về quá khứ không cần quan tâm lắm.
Câu 4. Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về lòng yêu thương con người?
	A. Yêu thương, giúp đỡ người khác một cách vô tư mà không mong được trả ơn.
	B. Chỉ cần yêu thương những trong gia đình, dòng họ của mình.
	C. Giúp đỡ người khác, hi vọng người đó trả ơn, báo đáp lại cho mình.
	D. Yêu thương là phải nghĩ tốt, bênh vực cả những người làm điều xấu.
Câu 5. Trong cuộc sống, việc phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm và
	A. sức mạnh.	B. tuổi thọ.	C. tiền bạc.	D. của cải.
Câu 6. Hành động nào dưới đây trái với biểu hiện của yêu thương con người?
	A. Quan tâm.	B. Vô cảm	C. Chia sẻ.	D. Giúp đỡ.
Câu 7. Phẩm chất đạo đức nào dưới đây gắn liền với biểu hiện của yêu thương con người?
	A. Ích kỷ	B. Tha thứ.	C. Vô cảm	D. Nhỏ nhen.
Câu 8. Cá nhân có tính cách làm việc tự giác, cần cù, chịu khó thường xuyên hoàn thành tốt các công việc là biểu hiện của người có đức tính
	A. tự ái.	B. tự ti.	C. lam lũ.	D. siêng năng.
Câu 9. Cá nhân thực hiện tốt phẩm chất siêng năng kiên trì sẽ vượt qua mọi
	A. công danh, sự nghiệp.	B. cám dỗ tinh thần
	C. khó khăn, thử thách.	D. cám dỗ vật chất.
Câu 10. Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây?
	A. Dòng họ là những gì xa vời, thuộc về quá khứ không cần quan tâm lắm.
	B. Gia đình, dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào.
	C. Không cần giữ gìn truyền thống, vì đó là những gì đã lạc hậu.
	D. Gia đình, dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp và đáng quí.
Câu 11. Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ được gọi là gì?
	A. Gia đình trên dưới có sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí.
	B. Tất cả thành viên được vui vẻ, gia đình hạnh phúc.
	C. Gia đình văn hóa, có nề nếp gia phong, tôn ti trật tự.
	D. Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
Câu 12. Suốt 10 năm qua, không kể ngày mưa hay nắng, Hiếu đều đặn đưa Minh đến trường trên đôi chân của mình vì Minh bị dị tật bẩm sinh. Việc làm của bạn Hiếu thể hiện Hiếu là người như thế nào?
[bookmark: _GoBack]	A. Hiếu là người có lòng tự trọng.		B. Hiếu là người trung thực.
	C. Hiếu là người sống giản dị		D. Hiếu là người có lòng yêu thương mọi người.
Câu 13. Hành động nào là biểu hiện của yêu thương con người?
	A. Chế giễu bạn khuyết tật trong lớp, trong trường.
	B. Ủng hộ các bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp.
	C. Ăn chặn tiền hỗ trợ của người bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
	D. Cản trở bà con nông dân tiêu thụ hàng hóa nông sản.
Câu 14. Để rèn luyện tính siêng năng, kiên trì, mỗi chúng ta cần học tập tự giác và
	A. dựa dẫm.	B. ỷ lại	C. lười biếng.	D. chăm chỉ.
Câu 15. Câu ca dao, tục ngữ nào dưới đây thể hiện tình yêu thương con người?
	A. Thương người như thể  thương thân.	B. Đói cho sạch, rách cho thơm.
	C. Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.	D. Nhường cơm, sẻ áo.
Câu 16. Người có phẩm chất siêng năng, kiên trì sẽ có nhiều cơ hội
	A. đánh bóng tên tuổi .	B. vụ lợi cho bản thân.
	C. thành công trong cuộc sống.	D. tự ti trong công việc.
Câu 17. Bản thân em đã làm những việc gì để giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
	A. Không muốn làm nghề truyền thống của gia đình, dòng họ.
	B. Xấu hổ vì sự nghèo nàn của quê hương và dòng họ.
	C. Phô trương cho mọi người biết về gia đình
	D. Giới thiệu về nghề truyền thống của gia đình và dòng họ.
Câu 18. Câu tục ngữ nào dưới đây khuyên chúng ta giữ truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình dòng họ?
	A. Vung tay quá chán.	B. Giấy rách phải giữ lấy lề.
	C. Có đi có lại mới toại lòng nhau.	D. Qua cầu rút ván.
Câu 19. Trái với siêng năng, kiên trì là
	A. Cẩu thả, hời hợt.	B. trung thực, thẳng thắn.
	C. lười biếng, ỷ lại.	D. qua loa, đại khái.
Câu 20. Biểu hiện nào sau đây không thể hiện việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ?
	A. Lưu giữ nghề làm gốm.			             B. Truyền lại kinh nghiệm làm nón cho con cháu.
	C. Quảng bá nghề làm phở ra nước ngoài.	             D. Chê bai truyền thống quê hương.
II. Tự luận (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm). Thế nào là yêu thương con người? Nêu giá trị của yêu thương con người.
Câu 2 (1 điểm). Em hãy trình bày biểu hiện của siêng năng, kiên trì trong học tập. (Nêu ít nhất 4 biểu hiện)
Câu 3 (2 điểm). Nhà trường phát động đợt quyên góp ủng hộ đồng bào bão lụt. Ở lớp của M, các bạn ủng hộ tiền và rất nhiều quần áo. Do gia đình khó khăn nên M chỉ đóng  góp được một ít sách giáo khoa cũ. Một số bạn trong lớp phê bình M làm ảnh hưởng đến thành tích của lớp và cho rằng M không biết yêu thương, giúp đỡ người khác.
a. Em có đồng tình một số bạn trong lớp của M không? Vì sao?
b. Nếu là thành viên trong lớp của M, em sẽ tham gia hoạt động này như thế nào?
(Nêu ít nhất 4 việc làm cụ thể)
------ HẾT ------
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